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Hòa thượng Thích Thiện Pháp Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN
Trưởng ban Tăng sự TWGHPGVN Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn

quốc lần thứ IX

1. Dẫn nhập

Ban Tăng sự là một trong những ban mũi nhọn và quan trọng trong hệ thống tổ
chức Giáo hội, tác động trực tiếp đến đời sống chư Tăng Ni và sinh hoạt tự viện.
Được thành lập vào nhiệm kỳ đầu của Giáo hội từ năm 1981, với sự đóng góp trí
tuệ, công sức và tâm huyết của các thế hệ chư tôn giáo phẩm lãnh đạo, Ban
Tăng sự từng bước đi vào hoạt động ổn định và thực hiện nhiều điều chỉnh phù
hợp theo sự phát triển của Giáo hội.

Ngày nay, nếp sống xã hội liên tục có nhiều biến động, quan điểm về các chuẩn
mực đạo đức có những đổi thay nhất định và điều này ảnh hưởng đến sinh hoạt
Tăng đoàn, tự viện. Qua đó, buộc hoạt động của Ban Tăng sự đứng trước nhiều
thách thức nhằm đảm tính bao quát, toàn diện và hướng đến mục đích cao nhất
đó mà tính cương kỷ, sự ổn định, góp phần vào quá trình phát triển, lớn mạnh
của ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

2. Những đóng góp cơ bản của Ban Tăng sự

Tại Việt Nam, công đồng Tăng Ni có sự phát triển mạnh thời gian qua là minh
chứng cho một thiết chế quản lý Tăng sự hoàn thiện hơn vừa giúp nếp sống
Tăng đoàn ổn định, thanh tịnh, hòa hợp vừa phát huy vai trò hoằng pháp lợi
sanh của người xuất gia. Đến nay, cả nước có gần 55.000 Tăng Ni tu học, sinh
hoạt tại gần 18.500 tự viện - một con số ấn tượng so với những gì đã được
thống kê từ ngày Giáo hội được thành lập. Chính số lượng chư Tăng Ni đông
đảo, hiện diện khắp các tỉnh thành trong cả nước, xuất thân từ nhiều truyền
thống tu tập khác nhau là áp lực lớn trong công tác điều hành của Ban Tăng sự
nhằm duy trì sự thống nhất và hài hòa giữa các thành viên. Tuy vậy, bằng nỗ
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lực của toàn ngành, tình hình sinh hoạt của chư Tăng Ni, tự viện trên cả nước ổn
định, đoàn kết và hòa hợp; nhiều vị Tăng Ni được tạo điều kiện tham học để
nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần vào sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh;
nhiều cơ sở tự viện được tôn tạo, trùng tu khang trang giúp cho điều kiện sống
và tu học được nâng lên rõ nét.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ giữa Ban Tăng sự Trung ương và các
tỉnh, thành, hàng năm công tác tổ chức An cư kết hạ diễn ra quy củ, giúp duy trì
nếp sống đặc thù của Tăng đoàn và có những điều chỉnh phù hợp trong 2 năm
đất nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19. Bằng sự hướng
dẫn xuyên suốt đó mà mỗi năm có khoảng 45.000 Tăng Ni tham gia khóa An cư
tập trung hoặc tại chỗ theo đúng luật chế định. Ngoài ra, cũng từ sự hướng dẫn
của Ban Tăng sự TW, trong 5 năm qua đã có 48/63 tỉnh, thành được phép tổ
chức 70 Đại giới đàn với trên 23.500 Tăng Ni được thọ giới, làm hành trang cho
con đường tu học và hành đạo. Quy trình tổ chức, nghi thức truyền giới tại các
Đại giới đàn đi vào quy củ, đúng với sinh hoạt thiền môn, tạo nên những ấn
tượng tốt đối với các giới tử lĩnh thọ giới pháp và cũng là Phật sự giúp bổ sung
nguồn nhân lực để tiếp nối sự nghiệp của thế hệ đi trước.

Về phương diện hành chính, Ban Tăng sự đã hoàn thiện quy trình tiếp nhận, cấp
mới, cấp đổi các giấy tờ liên quan đến Tăng Ni như: Giấy chứng nhận Tăng Ni,
chứng điệp thọ giới, chứng điệp an cư… Đặc biệt, Giáo hội đã từng có Nghị
quyết đề cập đến tiến trình xây dựng kế hoạch chi tiết thiết lập phần mềm quản
lý và cấp đổi Giấy chứng nhận Tăng Ni, Chứng điệp thọ giới, An cư kết hạ mới và
kế hoạch tổ chức tổng thống kê Tăng Ni, tự viện toàn quốc. Đây là một dự án
lớn và đang trong quá trình chuẩn bị nghiêm túc, cân nhắc nhiều khía cạnh
khác nhau để mang lại kết quả tốt, hoàn thiện nhất.

Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Thuc Trang Quan Ly Tang Su Hien Nay Thach Thuc Va Giai Phap 1

Ngoài ra, sau thời gian dài soạn thảo, lấy ý kiến nhiều cấp trên cở sở kế thừa
các văn bản từ những nhiệm kỳ trước đây và có nghiên cứu, bổ sung các quy
điều mang tính thời sự, tác động trực tiếp đến đời sống của chư Tăng Ni, sinh
hoạt của tự viện; Nội quy Ban Tăng sự TW nhiệm kỳ 2017 - 2022 được ban hành
gồm 15 chương, 95 điều đề cập đến tổ chức, quyền hạn của Ban Tăng sự TW và
các tỉnh, thành; thành phần Tăng Ni trong Giáo hội; tài sản và quản lý tự viện;
quyền khiếu nại của trụ trì tự viện; các vấn đề liên quan đến xuất gia, cầu thầy
y chỉ, hoàn tục, bổ nhiệm trụ trì, tấn phong giáo phẩm, an cư và giới đàn; sắc
phục, hoạt động, khen thưởng và kỷ luật Tăng Ni. Đây là văn bản được chuẩn bị
nghiêm túc, kỹ lưỡng, chu đáo và đầy tinh thần cầu thị, có xét đến các yếu tố
khác nhau để bảo thi hành, áp dụng trong thực tiễn, giải quyết rất nhiều vấn đề
chuyên ngành còn tồn động trong quá khứ.
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3. Một số thách thức và đề xuất,

Dù nhận sự quan tâm hết mực của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo và có sự cầu thị,
tinh thần trách nhiệm cao độ trong tất cả các Phật sự nhưng vì là lĩnh vực hoạt
động rộng, trực tiếp ảnh hưởng đến yếu tố con người - chư Tăng Ni, tự viện nên
công tác Tăng sự của Giáo hội đang đối mặt với các thách thức trong giai đoạn
mới với các đề xuất hoàn thiện như sau:

3.1. Có dấu hiệu giảm lượng Phật tử phát tâm xuất gia,

Theo dõi các báo cáo thường niên của Giáo hội có thể nhận ra rằng, số lượng tín
đồ tại gia phát tâm xuất gia trở thành Tăng Ni hiện đang giảm về số lượng. Nếu
như trong năm 2019, trên cả nước có đến 1.699 Cư sĩ phát tâm xuất gia, đứng
vào hàng ngũ Tăng đoàn thì con số này tương ứng của năm 2020 là 1.132 Cư sĩ
và năm 2021 là 685 Cư sĩ. Thực trạng này đã từng được nêu ra trong Hội nghị
Tăng sự toàn quốc năm 2020 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam nhưng đến nay
vẫn không mấy khả quan và cần được xem xét nghiêm túc. Một trong những
nguyên nhân chủ yếu là phương pháp gia giáo tại tự viện, mối quan hệ thầy trò
và việc nuôi dạy chúng điệu chưa như mong muốn, không bắt kịp đà tiến bộ xã
hội. Qua đó đã làm cho nhiều bậc phụ huynh, người có hảo tâm xuất gia cảm
thấy sinh hoạt thiền môn không còn hấp dẫn, mất dần lý tưởng. Từ thực tế này
cho thấy đã đến lúc phải có khảo sát trọn vẹn và đưa ra các điều chỉnh về môi
trường tu học tự viện Phật giáo, vừa giữ truyền thống cốt yếu do Phật chế định
vừa cập nhật phù hợp với xã hội.

3.2. Tác động tiêu cực của tiến bộ công nghệ số,

Những tiến bộ của công nghệ số đã mang đến nhiều tiện ích và thuận lợi đối với
sự phát triển của con người, xã hội mà sinh hoạt Tăng Ni, tự viện cũng không
ngoại lệ. Minh chứng rõ nét nhất là trong giai đoạn giãn cách xã hội bởi dịch
Covid-19 vào giữa năm 2020 và 2021, chính công nghệ số đã giúp kết nối thông
tin giữa con người với nhau mà không có bất kỳ rào cản nào. Nhờ đó, cả xã hội
vực dậy, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định mọi
thứ.

Tuy vậy, vẫn có đâu đó những thành viên Tăng đoàn thiếu chính niệm, sử dụng
công nghệ số không phù hợp với nhu cầu và mục đích vì lợi ích chung đã để lại
cái nhìn không đúng đắn về người xuất gia và uy tín của Giáo hội. Trong thời
gian qua, các cấp Giáo hội liên tục tập huấn và có những chỉ dẫn về mặt tiêu
cực này. Nhờ đó tạo ra một số chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần có sự đầu tư
hơn nữa để loại hẳn những hiểu lầm về Tăng Ni, tự viện.
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3.3. Sự phân bố Tăng Ni, Tự viện chưa đồng đều,

Đến nay, 63/63 tỉnh thành của đất nước đã có tổ chức Giáo hội sinh hoạt ổn
định có và nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế, văn hóa của địa phương. Việc
hoàn thiện hệ thống hành chính Giáo hội là mốc son lịch sử, thể hiện nỗ lực hết
mực của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử; giúp cho sinh hoạt Phật giáo hiện diện từ
miền xuôi đến miền ngược, từ đất liền ra hải đảo, biên giới.

Trong chiều hướng đó, vấn đề khó khăn hiện nay đối với các vùng cao, vùng sâu
nơi tổ chức Giáo hội còn non trẻ do thiếu chư Tăng Ni dấn thân hành đạo, bám
trụ với bà con để đưa đạo vào đời, lan tỏa những giá trị nhân bản, từ bị và trí
tuệ của Phật giáo đến với quần chúng nhân dân. Việc thiếu hụt này bắt nguồn
từ việc thiếu cơ quan điều phối, kêu gọi Tăng Ni dấn thân về vùng khó khăn như
tỉnh Quảng Bình từng làm; tạo nên hệ lụy là một bộ phận Tăng Ni tự ý đến địa
phương khác mua đất, cất am cốc sinh hoạt riêng lẻ, không tham gia với Giáo
hội địa phương. Giải pháp tốt cho vấn đề này trước hết là cần có chính sách, cơ
quan điều phối để hình thành nên phong trào kêu gọi Tăng Ni trẻ về vùng sâu,
vùng xa.

3.4. Tiếp tục tu chỉnh Nội quy Ban Tăng sự Trung ương.

Nội quy Ban Tăng sự Trung ương qua một nhiệm kỳ áp dụng đã giúp điều chỉnh
nhiều vấn đề mà thực tiễn trước đó gặp khó khăn như đã được đề cập ở phần
trên. Để văn bản này tiếp tục mang tính khả thi, hiệu quả trong áp dụng, đặt
biệt là Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX này sẽ thông qua Bản tu chỉnh
Hiến chương với nhiều điều khoản mới, cần tiến hành bổ sung cho Nội quy các
điều khoản về Giáo dục lý tưởng xuất gia; trách nhiệm của nghiệp sư, bổn sư
đối với đệ tử xuất gia trong công tác thuyên chuyển Tăng Ni…

4. Kết luận.

Xã hội luôn vận động, thay đổi và hoạt động của các cấp Giáo hội nói chung,
Ban Tăng sự nói riêng cũng cần điều chỉnh cho phù hợp với xu thế, nhu cầu của
Tăng Ni, tự viện. Đây là điều tất yếu không thể tránh khỏi, một mặt đảm bảo
quyền và lợi ích hợp pháp của Tăng Ni, tự viện. Mặt khác giúp cho hoạt động
của Ban Tăng sự ngày càng hoàn thiện và phát triển./.
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